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1 Dương Thị Thanh Đại học Hiệu trưởng Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường; Tổ
1,2,3, (Dạy  Đạo đức lớp 1A,1B); TCT, TCTV 2A

2 tiết / tuần 4 6 4

2 Ngô Thị Nhẫn Đại học P.Hiệu  trưởng

Giao trực tiếp phụ trách các hoạt động tại điểm
trường A cùng HT, QL chuyên môn, CSDLN,
HĐNGCK, Tổ 4,5 (Dạy môn Đạo đức lớp 2a,2b,
TNXH 1A ); TCTV, TCT 1B, 2B, 2C,2D

4 tiết / tuần

4 10 4

3 Nguyễn Tiến Dũng Đại học P.Hiệu  trưởng

Giao phụ trách các hoạt động tại điểm trường B ,
PCGD, HĐNGCK, CSVC, cảnh quan, môi trường
nhà trường; KTNBộ; Tổ1,2,3(Dạy  Môn Đạo đức lớp
1C,1D, 2C,2D); TCT, TCTV 1C, 1D, 3D

4 tiết / tuần

4 10 4
4 Nguyễn Thị Nga Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1A - Tổ phó Tổ 1,2,3 18 Tiết/ tuần 5 + 3 26 3 Thanh-HT Trang
5 Đào Thị Hiền Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1B, P. bí thư chi đoàn 20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Thanh -HT Trang
6 Trần Thị Thu Hà Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1C 20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Dũng Nhẫn
7 Nguyễn Thị Thuý Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1D 20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Dũng Trang

8 Trần Thu Hoài
Nguyễn Thị Quỳnh Như Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2A

20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Thanh-HT Thanh-HT
9 Lê Kim Oanh Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2B 20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Nhẫn Trang
10 Nguyễn Thu Thuỷ Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2C 20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Nhẫn Hồng
11 Triệu Thị Phương Thảo Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2D 20 Tiết/ tuần 4+3 27 4 Nhẫn Hồng
12 Vũ Thị Hằng Nga Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3A 18 tiết /tuần 4+3 25 2 V.Hạnh
13 Triệu Ngọc Dũng Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3B 18 tiết /tuần 4+3 25 2 V.Hạnh
14 Vũ Thị Quy Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3D,  TT tổ 1,2,3 18 tiết /tuần 7+2 27 4 Dũng V.Hạnh
15 Hoàng Thanh Hải Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3C 18 tiết /tuần 4+3 25 2 V.Hạnh

16 Trần Thị Hằng          Đặng
Thị Trang Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4A 20 tiết /tuần 4+2 26 3

17 Trần Thị Mai Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B 20 tiết /tuần 4+2 26 3
18 Nguyễn Thị Thanh Xuân Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4C 20 tiết /tuần 4+2 26 3
19 Trần Thị Hà Phương Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4D, TP tổ 4,5 20 tiết /tuần 5+2 27 4
20 Vũ Thị Hồng Tho Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5A 17 tiết /tuần 4+2 23 0
21 Hà Thị Tâm Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5B,TT tổ 4,5 20 tiết /tuần 7+1 28 5
22 Trần Thị Thanh Huyền Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5C, BTĐTN 20 tiết /tuần 4+2 26 3
23 Trần Thị Mai Đại học Giáo viên Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5D 20 tiết /tuần 4+2 26 3

24 Nguyễn Thị Hồng Đại học Giáo viên Giảng dạy môn TA lớp: 2B,2D,2C,4C,4D,5C,5D,5E 22 tiết /tuần 1 23 2
25 Vũ Đức Hạnh Đại học Giáo viên Giảng dạy môn TA lớp: 3A,3B,3C,3D,4A,3E 20 tiết /tuần 4 23 1

26 Trần Thị Trang Đại học Giáo viên Giảng dạy môn TA lớp: 1A,1B,1C,1D,2A,4B,5A,5B 22 tiết /tuần 4 23 3

27 Trần Ngọc Hoa Đại học Giáo viên
Giảng dạy môn Tin học, CN lớp: 3A,4A,4B,5A,5B;
Phụ trách CNTT, trang west của nhà trường; truyền
thông-TPTĐ

8 tiết /tuần 2+3(T
ho) 25 5

28 Trần Quang Tính Đại học Giáo viên
Giảng dạy môn Tin học, CN lớp: 2a,2b,2c,2d, 3B,
3C,3D,4C,4D,5C,5D,5E; Phụ trách CNTT, trang
website của nhà trường; truyền thông

20 tiết /tuần
3(PTP
CNT
T) 23 0

29 Nguyễn Xuân Phong Đại học Giáo viên Giảng dạy môn Mỹ Thuật từ lớp 1->lớp 5, phó TPTĐ 20 tiết /tuần 3 23 0

30 Đỗ Duy Thanh Đại học Giáo viên Giảng dạy môn  GDTC lớp
1C,1D,2C,2D,3A,3C,3D,4A,4C,5D,5E

20 tiết /tuần 3 23 0

31 Phan Xuân Sáng Đại học Giáo viên Giảng dạy môn  GDTC lớp
1A,1B,2A,2B,3E,3B,4B,4D,5A,5B,5C

20 tiết /tuần 3 23 0
32 Phạm Bích Hạnh Đại học Giáo viên Giảng dạy môn Âm nhạc từ lớp 1->lớp 5 20 tiết /tuần 3 23 0
33 Vũ Thị Hậu CĐ Thư viên Phụ trách thư viện, thư ký 
34 Nguyễn Thị Xuân TC Y tế Phụ trách y tế, TT tổ VP, Thủ quỹ
35 Trần Thị Hào CĐ Kế toán Kế toán 88

HIỆU TRƯỞNG
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